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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, 

 không đủ điều kiện tham dự Vòng 2  kỳ tuyển dụng viên chức  

trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2025 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 07/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng 

hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 

09/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Thông tư số 02/2021/TTBNV 

ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên 

môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành 

chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 

28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định mã số, 

tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 

26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành công tác xã hội;  

Căn cứ Quyết định số 2509/QĐ-SNV ngày 30/6/2025 về việc phê duyệt Đề 

án vị trí việc làm của Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La; Quyết định số 

2510/QĐ-SNV ngày 30/6/2025 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Bệnh 
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viện Phổi tỉnh Sơn La; Quyết định số 2589/QĐ-SNV ngày 02/7/2025 về việc Phê 

duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Pháp y - Giám định Y khoa tỉnh Sơn La; 

Quyết định số 2593/QĐ-SNV ngày 03/7/2025 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc 

làm của Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La; Quyết định số 

2631/QĐ-SNV ngày 04/7/2025 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung 

tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La; Quyết định số 3035/QĐ-SNV ngày 29/7/2025 về 

việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh 

ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ về 

công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025; Hướng dẫn số 4650/HD-UBND 

tỉnh ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 122/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích 

bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 

853/QĐ-UBNDngày 15/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn  La về việc phân 

bổ bác sĩ, dược sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc được hưởng 

chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 4576/QĐ-SNV ngày 23/10/2025 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024; Kế hoạch số 340/KH-SYT ngày 

16/10/2025 về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế 

năm 2025; Thông báo số 380/TB-SYT ngày 23/10/2025 của Sở Y tế về việc tuyển 

dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2025; Quyết định số 884/QĐ-

SYT ngày 21/11/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2025; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2025 tại Tờ trình số 11/TTr-HĐTDVC ngày 

24/11/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự 

thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế 

năm 2025, cụ thể như sau: 

 1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 114 thí sinh. 

 2. Tổng số thí sinh không đủ điều kiện dự thi: 02 thí sinh. 

(có Biểu số 01, 02  kèm theo) 
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 Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở Y tế năm 2025 có trách nhiệm thông báo đến thí sinh đủ điều kiện 

tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1, Quyết 

định này. 

 Điều 3. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức; Trưởng phòng Tổ chức cán 

bộ Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và thí sinh có tên theo danh 

sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Tập thể lãnh đạo sở; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB, HĐTD. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 

 
 

 

 
Nguyễn Đức Toàn 

 

 



Biểu số 01 

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH 

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG PHỎNG VẤN (VÒNG 2) 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày 24/11/2025 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

  I BÁC SĨ HẠNG III 

1 1 Trần Anh Tuấn 17/10/1998 Nam Kinh 

Tiểu khu 4, xã 

Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0984.678.031 

Đại 

học 

Bác sỹ 

y khoa 

Anh 

bậc 4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  
Bác sĩ 

hạng III 

Bệnh 

viện Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Không Đạt   

  II BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG HẠNG III 

2 1 
Nguyễn Kiều 

Đông Hoàng 
21/9/1994 Nam Kinh 

Số 7, Tổ 6, khu 

Hồng Hà 1, 

phường Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh; 

sđt 

0842.210.994 

Đại 

học 

Y học 

dự 

phòng 

Anh B2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Bác sĩ  Y 

học dự 

phòng 

hạng III 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Không Đạt   

3 2 Đào Thị Thu Thảo 13/7/2000 Nữ Kinh 

Tổ 3, phường 

Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La. 

SĐT: 

0973.368.600 

Đại 

học 

Y học 

dự 

phòng 

Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Bác sĩ  Y 

học dự 

phòng 

hạng III 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Không Đạt   

  III DƯỢC SĨ HẠNG III 
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Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

4 1 Hờ Việt Dũng 7/6/2002 Nam  H'Mông 

Tổ dân phố 2, 

xã Sông Mã, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0372.002.194 

Đại 

học 
Dược Không Không   

Dược sĩ 

hạng III 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học 

5 2 
Vương Thị Thu 

Hà 
24/10/1997 Nữ Kinh 

Tổ 8 Tô Hiệu, 

phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn 

La. SĐT: 

0389.339.067 

Đại 

học 
Dược 

Anh 

bậc 2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

dược 

Dược sĩ 

hạng III 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Không Đạt   

6 3 Giàng Phi Hùng 23/9/1999 Nam  H'Mông 

Bản Pá Ngày, 

xã Bó Sinh, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0386.690.445 

Đại 

học 
Dược Không Không   

Dược sĩ 

hạng III 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, đạt 

yêu cầu 

7 4 
Trần Trung Thùy 

Linh 
8/6/2000 Nữ Kinh 

Tổ 2 Quyết 

Thắng, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La. SĐT: 

0368.930.201  

Đại 

học 
Dược Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

dược 

Dược sĩ 

hạng III 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Không Đạt   

8 5 Nguyễn Bảo Ngân 28/9/2002 Nữ Kinh 

41, ngõ 7, 

Giảng Lắc, 

phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0969.271.936 

Đại 

học 
Dược Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

dược 

Dược sĩ 

hạng III 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Không Đạt 

Đã sát 

hạch khả 

năng 

ngoại 

ngữ, đạt 

yêu cầu 

9 6 Lò Thị Thúy 15/9/1994 Nữ Thái 

Số nhà 88, Tổ 

4, Tân Bình, 

Xuân Mai, 

Chương Mỹ, 

Hà Nội; sđt: 

0368.321.922 

Đại 

học 
Dược Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

dược 

Dược sĩ 

hạng III 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   
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Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

10 7 Nguyễn Thị Vân 19/8/1995 Nữ Kinh 

Tổ 9 Quyết 

Tâm, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La. SĐT: 

0976.919.484 

Đại 

học 
Dược Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

dược 

Dược sĩ 

hạng III 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Không Đạt   

  IV DƯỢC HẠNG IV 

11 1 
Lường Thị Thúy 

An 
22/5/2001 Nữ Thái 

Bản Chiềng 

Vàng, xã Nậm 

Ty, tỉnh Sơn 

La, sđt: 

0397.334.225 

Cao 

đẳng 
Dược Không Không 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

dược 

Dược 

hạng IV 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, đạt 

yêu cầu 

12 2 Sùng Thị Hoa 2/3/2002 Nữ H'Mông 

Bản Cha Mạy, 

xã Long Hẹ, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0348.171.643 

Cao 

đẳng 
Dược Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

dược 

Dược 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

13 3 
Đinh Thị Kim 

Ngân 
4/4/2002 Nữ Mường 

Bản Bó, xã 

Song Khủa, 

tỉnh Sơn La. 

SĐT: 

0838457424 

Cao 

đẳng 
Dược Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  
Dược 

hạng IV 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

14 4 Nguyễn Mai Ngọc 9/7/1994 Nữ Kinh 

Tổ 3, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La. SĐT: 

0966.090.794 

Cao 

đẳng 
Dược Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  
Dược 

hạng IV 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Không Đạt   

15 5 Lò Văn Nhất 7/9/1996 Nam Thái 

Bản Pá Ngay, 

xã Bó Sinh, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0357.229.313 

Cao 

đẳng 
Dược Không Không   

Dược 

hạng IV 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, đạt 

yêu cầu 



7 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

16 6 Hà Hương Quỳnh 15/7/2002 Nữ Thái 

Tiểu khu Trung 

Tâm, Xã Tô 

Múa, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0961.154.304 

Cao 

đẳng 
Dược Không Không   

Dược 

hạng IV 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát bệnh 

tật 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, đạt 

yêu cầu 

17 7 
Lò Văn Thắng 

 
10/3/2001 Nam Thái 

Tổ 10, phường 

Chiềng Sinh, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0364.481.672 

Cao 

đẳng 
Dược Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  
Dược 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

18 8 Lê Thanh Thương 12/10/1998 Nữ Kinh 

SN16B, Tổ 4, 

phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn 

La. SĐT: 

0962.039.078 

Cao 

đẳng 
Dược Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

dược 

Dược 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Không Đạt   

19 9 Vũ Thị Thúy 24/11/1996 Nữ Kinh 

Tổ 6, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0367.112.996 

Cao 

đẳng 
Dược Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  
Dược 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Không Đạt   

  V ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III 

20 1 Châu Thị Chư 3/3/1999 Nữ H'Mông 

Bản Ít Hò, xã 

Mường Chanh, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0889.713.933 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh 

viện Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

21 2 Thào Thị Dợ 13/2/2002 Nữ H'Mông 

Bản Hua Ty A, 

xã Nậm Lầu, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0346.276.609 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh 

viện Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   



8 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

22 3 Hoàng Văn Minh 5/6/2002 Nam Kháng 

Tiểu khu 4, xã 

Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La; 

0364. 307.602 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Giấy 

chứng 

nhận 

chuẩn 

đầu ra 

tương 

đương 

B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh 

viện Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

23 4 
Phạm Trần Nhật 

Minh 
11/9/2003 Nam Kinh 

 Số nhà 260, 

đường 8-5 xã 

Yên Châu, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0382.032.730  

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh 

viện Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Không Đạt   

24 5 
Thái Thảo 

Nguyên 
30/1/2002 Nữ Kinh 

số 12, Xóm 1, 

tiểu khu 5, xã 

mai Sơn, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0385.882.189 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh 

viện Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Không Đạt   

25 6 Sùng A Rồng 21/11/1999 Nam H'Mông 

Trung tâm bản 

Chế Tạo, xã 

Chế Tạo, tỉnh 

Lào Cai; 

0379.850.134 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

26 7 Lù Thị Saư 26/10/2001 Nữ Thái 

Bản Khoan, xã 

Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

036.459.7838 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

27 8 Lò Văn Thắng 4/8/1994 Nam Thái 

Bản Co Tòng, 

xã Bó Sinh, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

038.669.9965 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh 

viện Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   



9 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

28 9 
Nguyễn Tiến 

Thành 
10/10/1993 Nam Kinh 

Tiểu khu 11, xã 

Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0326.635.680 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Không Đạt   

29 10 Lê Minh Trang 02/08/2002 Nữ Kinh 

Tổ 1, Phưởng 

Chiềng Sinh, 

tỉnh Sơn La, 

sđt: 

0987.198.695 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Toeic 

585 

điểm 

tương 

đương 

B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh 

viện Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Không Đạt   

30 11 Lò Thị Văn 25/12/1994 Nữ Thái 

Bản Phứa Cón, 

phường Chiềng 

An, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0372.034.419 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề; 

CC bồi 

dưỡng 

CDNN 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

31 12 Bùi Thị Yến 10/2/1998 Nữ Kinh 

Tổ 4, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La. SĐT: 

0967.946.931 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt   

  VI ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV 

32 1 Cà Văn Bách 8/10/2001 Nam Thái 

số 02, ngõ 32, 

Bản Cọ, 

phường Chiềng 

An, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

033.284.9388 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   



10 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

33 2 Lò Thị Ban 19/3/1992 Nữ Thái 

Bản Giảng, 

phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0355.537.992 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Tiếng 

dân tộc 

thiểu số 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

34 3 Lường Văn Câu 1/9/2002 Nam Thái 

Bản Oi, xã 

Phiêng Pằn, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0374.174.216 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

35 4 Lò Thị Chính 16/4/2002 Nữ Thái 

Bản Buổn, 

phường Chiềng 

Cơi, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0975.545.534 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

36 5 Cầm Thị Cương 27/8/2003 Nữ Thái 

Bản Nhụng 

Trên, xã 

Phiêng Cằm, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

094.779.5774 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Phổi 

tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

37 6 
Tòng Thị Kiều 

Diễm 
16/7/1990 Nữ Thái 

 Bản Cọ, 

phường Chiềng 

An, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0988.699.318 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Anh 

A2; 

tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

38 7 Lường Thị Diệp 10/10/1999 Nữ Thái 

Bản Huổi 

Púng, xã 

Chiềng Sơ, tỉnh 

Sơn La; SĐT: 

0399.298.542 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không Không 

Chứng 

chỉ  

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, đạt 

yêu cầu 



11 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

39 8 Lèo Trung Đức 2/2/2001 Nam Thái 

Bản Buổn, 

phường Chiềng 

Cơi, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0364.885.206 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

40 9 Lò Văn Đức 5/10/2000 Nam Thái 

Bản Pá Ngay, 

xã Bó Sinh, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0968.268.703 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

41 10 Tòng Thị Duyên 8/11/2000 Nữ Thái 

 Bản Thẳm 

Mạy, phường 

Chiềng Sinh, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0398.599.399 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

42 11 Lường Thị Giang 23/2/2001 Nữ Thái 

Bản Lưng, xã 

Bó Sinh, Sơn 

La; 

sđt:0372.407.5

20 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không Không   

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, đạt 

yêu cầu 

43 12 Đào Thị Huê 15/8/1995 Nữ  Kinh 

Tổ 2, phường 

Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0978.429.895 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Không Đạt   

44 13 Lò Đức Khánh 26/01/2001 Nam Thái 

Tổ 2, phường 

Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0389.847.458 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   



12 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

45 14 Hoàng Hà Kim 7/1/2001 Nam Thái 

Bản Quỳnh 

Sơn, xã Mai 

Sơn, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0365.213.793 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Anh 

A2; 

tiếng 

dân tộc 

thiểu số 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

46 15 Vừ Thị Liêu 15/01/2001 Nữ  H'Mông 

Bản Há Khúa, 

xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0329.879.527 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

47 16 
Kim Thị Thùy 

Linh 
16/7/2000 Nữ Kinh 

Tiểu khu Quyết 

Thắng, xã Mai 

Sơn, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

036.904.7182 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Phổi 

tỉnh Sơn 

La 

Không Đạt   

48 17 Lường Ngọc Mai 31/10/2003 Nữ Thái 

Số nhà 38, Tổ 

5 Quyết Tâm,  

phường Tô 

Hiệu tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0379.909.299 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Trung 

tâm Pháp 

y - Giám 

định y 

khoa 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

49 18 Sộng A Mang 25/8/2001 Nam H'Mông 

Bản Huổi 

Lếch, xã 

Mường Lầm, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0363.287.651 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không Không 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Trung 

tâm Pháp 

y - Giám 

định y 

khoa 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, đạt 

yêu cầu 

50 19 Tòng Duy Mạnh 1/6/2001 Nam Thái 

Bản Trung tâm, 

phường Chiềng 

An, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0346.263.605 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   



13 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

51 20 Lành Hoàng Năm 28/12/1997 Nam Thái 

Tổ dân phố 10, 

xã Sông Mã, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0842.302.883 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Anh 

bậc 2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

52 21 Đoàn Thị Nga 17/10/2001 Nữ Kinh 

Tiểu khu  

Thống Nhất, xã 

Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0971. 082.725 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN; 

CC 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện  Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Không Đạt   

53 22 
Cầm Thị Thanh 

Phương 
25/10/2003 Nữ Thái 

71, cụm dân cư 

số 1, tiểu khu 

5, xã Phù Yên, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0395.982.075 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện  Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

54 23 Lò Văn Quỳnh 20/2/2002 Nam Thái 

Bản Băng Da, 

xã Bó Sinh, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0362.179.308 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không Không   

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, đạt 

yêu cầu 

55 24 Lò Mạnh Quỳnh 6/9/2001 Nam Thái 

Bản Cho Cong, 

xã Phiêng 

Cằm, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0395.522.492 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Trung 

tâm Pháp 

y - Giám 

định y 

khoa 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   
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Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

56 25 Ly A Sềnh 20/10/1999 Nam H'Mông 

Bản Tinh Lá, 

xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0355.668.644 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Anh 

bậc 2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

57 26 Quàng Văn Sức 30/11/2002 Nam Thái 

Bản Khua Vai, 

xã Ngọc Chiến, 

tỉnh Sơn La; 

sdt: 

0878.643.593 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Giấy 

chứng 

nhận 

chuẩn 

đầu ra 

tương 

đương 

B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

58 27 Hoàng Văn Thăng 20/8/1995 Nam Thái 

Bản Quỳnh 

Sơn, xã Mai 

Sơn, tỉnh Sơn 

La; 

sđt:0335.225.0

03 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Anh 

A2, 

tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

CC bồi 

dưỡng 

CDNN 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện  Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

59 28 Lò Thị Thành 16/3/2000 Nữ Thái 

Bản Củ, xã 

Mường Lầm, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0866.768.924 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không Không 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, đạt 

yêu cầu 

60 29 Lê Việt Thành 11/11/2000 Nam Kinh 

Tiểu khu Quyết 

Thắng, xã Mai 

Sơn, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0965.875.766 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Phổi 

tỉnh Sơn 

La 

Không Đạt   

61 30 Lò Thị Thuận 03/9/1996 Nữ Thái 

SN02, tiểu khu 

8, xã Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0328.887.082  

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
  

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Phổi 

tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   



15 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

62 31 Lò Văn Thực 9/10/2002 Nam Thái 

Bản Cũ, xã 

Mường Lầm, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

083.945.0299 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không Không 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, đạt 

yêu cầu 

63 32 
Quàng Thị 

Thương 
15/4/2002 Nữ Thái 

Số nhà 86, bản 

Ý Lường, xã 

Phiêng Pằn, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

036.927.8753 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện  Mắt 

tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

64 33 
Lèo Thị Huyền 

Trang 
9/5/1998 Nữ Thái 

Tổ 4, phường 

Chiềng An, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0388.014.523 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

CC bồi 

dưỡng 

CDNN 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

65 34 Hà Thùy Trang 24/4/2003 Nữ Thái 

Bản Nà Hạ 2, 

xã Chiềng 

Mung, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0383.984.031 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

KCB; 

CC bồi 

dưỡng 

CDNN 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Phổi 

tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

66 35 Lò Thùy Trang 25/8/2003 Nữ Thái 

Tổ 4, phường 

Chiềng An, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0337.544.626 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

67 36 Vì Thị Xam 10/11/1993 Nữ Thái 

Bản Pá Ngày, 

xã Bó Sinh, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0332.134.667 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

KCB 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   
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Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

  VII CÔNG TÁC XÃ HỘI VIÊN 

68 1 Phùng Thị An Cư 13/8/1998 Nữ Mường 

Số 03, ngõ 10, 

Bản Bó, 

P.Chiềng An, 

tỉnh Sơn La; 

0869.613.8988 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

69 2 Lường Thị Giang 26/7/2000 Nữ Thái 

Bản Mai Ngập, 

xã Yên Châu, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0868.896.854 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

70 3 Bùi Khánh Huyền 8/4/1997 Nữ Kinh 

Bản Xi Măng, 

xã Thuận 

Châu, tỉnh Sơn 

La; SĐT: 

0961.101.525 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Không Không   

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, 

ngoại 

ngữ, đạt 

yêu cầu 

71 4 Hà Ngọc Linh 29/9/2003 Nữ Thái 

Số nhà 6, Tổ 8 

phường Chiềng 

Sinh, tỉnh Sơn 

La; sđt 

0396.665.066 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Có bằng 

tốt nghiệp 

chuyên 

môn chuẩn 

đầu ra 

ngoại ngữ  

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

72 5 
Lê Thị Khánh 

Linh 
24/8/1997 Nữ Kinh 

số 47, Chu Văn 

Thịnh, Tổ 1, 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0367.279.002 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Anh 

bậc 2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt   
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Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

73 6 Lò Văn Nam 30/7/2001 Nam Thái 

Bản Huổi So, 

xã Mường 

Hung, tỉnh Sơn 

La; SĐT: 

0392.726.220 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Không Không   

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, đạt 

yêu cầu 

74 7 Hà Tú Mỹ 21/8/2000 Nữ Kinh 

số 4, ngõ 302, 

đường Hương 

Xoài, tiểu khu 

6, xã Yên 

Châu, tỉnh Sơn 

La; sđr: 

0337.847.835 

Đại 

học 

Xã hội 

học; cử 

nhân 

luật 

Có bằng 

tốt nghiệp 

chuyên 

môn 

chuẩn đầu 

ra ngoại 

ngữ  

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt   

75 8 Nguyễn Văn Ngọc 24/5/1980 Nam Kinh 

Tổ 3, Phường 

Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La. 

SĐT: 

09732.199.255 

Đại 

học 

Giáo 

dục thể 

chất 

Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ 

công 

tác xã 

hội 

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt   

76 9 
Bùi Thanh 

Phương 
24/11/1996 Nữ 

Cao 

Lan 

Bản Chay 

Cang, xã Huổi 

Một, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0384.580.285 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

77 10 
Vũ Hoàng Diễm 

Quỳnh 
1/10/1997 Nữ Thái 

Tổ 3, phường 

Chiềng Sinh, 

tỉnh Sơn La. 

SĐT: 

0965.889.198 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

78 11 Trần Thị Suốt 15/3/1983 Nữ Kinh 

Tổ 3, phường 

Chiềng Sinh, 

tỉnh Sơn La. 

SĐT: 

0962.898.288 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

CTXH 

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt   



18 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

79 12 Nguyễn Hoài Thu 31/10/1997 Nữ Kinh 

Số 75, tiểu khu 

17, xã Mai 

Sơn, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0969.937.123 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Anh 

bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt   

80 13 Vàng Thị Thào 08/6/1997 Nữ H'Mông 

Bản Nâm Nhứ, 

xã Long Hẹ, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0836.638.771 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Tiếng 

Nhật 

N3; 

Anh B 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

quốc tế 

IC3 

  

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

81 14 Lừ Thị Thơ 20/7/1994 Nữ Thái 

Bản Nặm Ban, 

xã Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La; 

ssdt: 

097.775.8035 

Đại 

học 
Luật Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Có 

bằng 

Cao 

đẳng 

CTXH 

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

82 15 
Nguyễn Tuấn 

Trường 
9/6/1992 Nam Kinh 

Tổ 2, phường 

Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La. 

SĐT: 

083.496.1992 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Tiếng 

dân tộc 

H'Mông 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN 

CTXH 

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Không Đạt   

83 16 Đào Thị Vân 14/10/1995 Nữ Kinh 

3/126 Trần 

Đăng Ninh, tổ 

10 phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0977.341.095 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt   

84 17 
Tòng Thị Khánh 

Vy 
30/5/2000 Nữ Thái 

Bản Hua 

Mường, xã Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0986.955.638 

Đại 

học 

Công 

tác xã 

hội 

Chứng 

chỉ 

tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

  VIII CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 



19 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

85 1 
Nguyễn Thị Tú 

Anh 
17/10/2002 Nữ Kinh 

Tổ 6, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La. SĐT: 

0327.336.546 

Đại 

học 

Quản trị 

nhân 

lực 

Có bằng 

tốt nghiệp 

chuyên 

môn 

chuẩn đầu 

ra ngoại 

ngữ  

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Không Đạt   

86 2 Lò Văn Chỉnh 15/5/1998 Nam Thái 

Bản Khoan, xã 

Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0363.256.646 

Đại 

học 

Quản lý 

nhà 

nước 

Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

87 3 Cà Văn Hải 14/8/2000 Nam Thái 

Tổ 4, phường 

Chiềng An tỉnh 

Sơn La. SĐT: 

0877.326.999 

Đại 

học 

Quản trị 

nhân 

lực 

Anh 

bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

88 4 
Hoàng Thị Thúy 

Kiều 
10/3/2001 Nữ Thái 

Bản Bon Tiến, 

xã Chiềng Sơ, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0383.122.577 

Đại 

học 

Quản lý 

nhà 

nước 

Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

89 5 
Nguyễn Thị 

Thanh Nga 
11/11/1991 Nữ Kinh 

120, đường Lê 

Đức Thọ, tổ 

13, phường Tô 

Hiệu; 

0983.229.691 

Đại 

học 

Quản lý 

nhà 

nước 

Anh 

A2, 

tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Không Đạt   

90 6 Đinh Thị Như 14/11/1996 Nữ Mường 

12, ngõ 75, Lê 

Đức Thọ, Tổ 

13 Quyết 

Thắng, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La 

Đại 

học 

Xây 

dựng 

Đảng 

và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Anh 

bậc 2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   



20 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

91 7 
Nguyễn Mai 

Phương Thảo 
24/8/1999 Nữ Kinh 

Tổ 3, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La. SĐT: 

0389.947.699 

Đại 

học 

Tổ chức 

và nhân 

lực 

Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Không Đạt   

92 8 Phạm  Thị Yến 18/7/1994 Nữ Kinh 

Tổ 8, phường 

Chiềng Sinh, 

tỉnh Sơn La. 

SĐT: 

0941.928.841 

Đại 

học 

Quản trị 

nhân 

lực 

Anh B 

Tin 

học 

trình 

độ B 

  

Chuyên 

viên quản 

lý nguồn 

nhân lực 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Không Đạt   

  IX CHUYÊN VIÊN VỀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 

93 1 Lê Quỳnh Anh 22/8/1996 Nữ Kinh 

Bản Mé Ban, 

Phường Chiềng 

Cơi, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

087.870.6888 

Đại 

học 

Luật 

kinh tế 
Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn 

phòng 

 Trung 

tâm Pháp 

Y - Giám 

định y 

khoa 

Không Đạt   

94 2 Vũ Lê Ngọc Diệp 27/9/2001 Nữ Kinh 

SN04 , ngõ 12 

Xuân Thủy, Tổ 

8 Chiềng Lề, 

phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn 

La. SĐT: 

0901.781.620 

Đại 

học 

Luật 

kinh tế 
Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn 

phòng 

 Trung 

tâm Pháp 

Y - Giám 

định y 

khoa 

Không Đạt 

Đã sát 

hạch khả 

năng 

ngoại 

ngữ, đạt 

yêu cầu 

95 3 
Lê Thị Thảo 

Duyên 
13/11/2003 Nữ Kinh 

Tổ 4, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La. 

SĐT:0886.433.

089 

Đại 

học 

Quản  

lý nhà 

nước 

Không Không   

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn 

phòng 

 Trung 

tâm Pháp 

Y - Giám 

định y 

khoa 

Không Đạt 

Đã sát 

hạch kỷ 

năng tin 

học, 

ngoại 

ngữ, đạt 

yêu cầu 



21 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

96 4 
Nguyễn Thị Thu 

Hòa 
6/3/1996 Nữ Kinh 

237 Lò Văn 

Giá, Tổ 4 

phường Chiềng 

Lề, tình Sơn 

La; sđt: 

0365.769.968 

Đại 

học 
Luật Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn 

phòng 

 Trung 

tâm Pháp 

Y - Giám 

định y 

khoa 

Không Đạt 

Đã sát 

hạch khả 

năng 

ngoại 

ngữ, đạt 

yêu cầu 

97 5 
Phạm Thị Khánh 

Linh 
9/11/2003 Nữ Tày 

Ngõ 14, tổ 4, 

chiềng Lề, 

phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn 

La; SĐt: 

0823550.381 

Đại 

học 

Luật 

kinh tế 
Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn 

phòng 

 Trung 

tâm Pháp 

Y - Giám 

định y 

khoa 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

98 6 Lò Văn Sơn 3/4/1998 Nam Thái 

Bản Có Mòn, 

phường Chiềng 

An tỉnh Sơn 

La. SĐT: 

0359.688.885 

Đại 

học 
Luật 

Anh 

A2, 

tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn 

phòng 

 Trung 

tâm Pháp 

Y - Giám 

định y 

khoa 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

99 7 Lường Văn Thủy 16/01/2000 Nam Thái 

Bản Lướt, xã 

Ngọc Chiến, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

034.818.4165 

Đại 

học 

Quản trị 

Văn 

phòng 

Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn 

phòng 

 Trung 

tâm Pháp 

Y - Giám 

định y 

khoa 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

100 8 
Lường Thị Thu 

Thủy 
27/11/1997 Nữ Thái 

Tổ dân phố 02, 

xã Sông Mã, 

tỉnh Sơn La;  

0352.076.036 

Đại 

học 
Luật Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

Văn 

phòng 

 Trung 

tâm Pháp 

Y - Giám 

định y 

khoa 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

101 9 
Lò Nguyễn Huyền 

Trang 
11/8/2002 Nữ Thái 

Tổ 3, phường 

Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La; 

0357.488.857 

Đại 

học 
Luật 

Anh 

A2, 

tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về  

Hành 

chính - 

 Trung 

tâm Pháp 

Y - Giám 

định y 

khoa 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   



22 

Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Văn 

phòng 

  X CHUYÊN VIÊN VỀ TỔNG HỢP 

102 1 Hà Văn Đại 6/1/2000 Nam Thái 

Bản Lưng, Bó 

Sinh, Sơn La; 

sđt: 

0866.776.648 

Đại 

học 
Luật Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

103 2 Trần Minh Đạt 3/11/1998 Nam Kinh 

20A, tiểu khu 

2, xã Mường 

La, tỉnh Sơn 

La; SĐT: 

0978.914.994 

Đại 

học 

Xây 

dựng 

Đảng 

và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Bệnh 

viện Phổi 

tỉnh Sơn 

La 

Không Đạt   

104 3 Nguyễn Thị Hòa 31/01/1997 Nữ Kinh 

Tổ 3, phường 

Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La; 

0964.989.951 

Đại 

học 
Luật Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt   

105 4 Quàng Thu Huyền 27/5/2003 Nữ Lào 

 Bản Hua 

Mường, xã 

Cốp Cộp, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0964.698.178 

Đại 

học 

Luật 

kinh tế 

Có 

bằng tốt 

nghiệp 

chuyên 

môn 

chuẩn 

đầu ra 

ngoại 

ngữ  

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   
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Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

106 5 
Nguyễn Dương 

Khánh 
17/8/1998 Nữ Kinh 

Số 97, đường 

Cách Mạnh T8, 

Tổ 4, xã Sông 

Mã, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0397.431.999 

Đại 

học 

Quản lý 

kinh tế ; 

Luật 

Kinh tế 

Có 

bằng tốt 

nghiệp 

chuyên 

môn 

chuẩn 

đầu ra 

ngoại 

ngữ  

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt   

107 6 Vũ Huyền Linh 24/3/1998 Nữ Mường 

27B, đường 

Thanh Niên, tổ 

11 Chiềng Lề, 

phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn 

La; 

0382.695.333 

Đại 

học 

Luật 

kinh tế 

Anh 

bậc 4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Bệnh 

viện Phổi 

tỉnh Sơn 

La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

108 7 Nguyễn Thu Trà 01/02/2000 Nữ Kinh 

73, đường CM 

tháng 8, 

phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0392.303.012 

Đại 

học 

Luật 

kinh tế 
Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt   

109 8 Vũ Năng Việt 19/2/2001 Nam Kinh 

Bản Kiến 

Xương, xã 

Bình Thuận, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0335.594.033 

Đại 

học 

Luật 

kinh tế 

Anh 

Bậc 4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Trung 

tâm Bảo 

trợ xã hội 

Không Đạt   

  XI VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP 

110 1 Bùi Thị Hoài 9/2/1985 Nữ Kinh 

Tổ 6, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0973.159.269 

Cao 

đẳng 

Văn thư 

hành 

chính 

Anh 

A2; 

tiếng 

dân tộc 

Thái 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Văn thư 

viên 

Trung 

cấp 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Không Đạt   
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Số TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

tra điều 

kiện dự 

tuyển tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

111 2 Hà Khánh Linh 19/5/1992 Nữ Thái 

Bản Boong 

Xanh, xã Yên 

Châu, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0355.503.339 

Đại 

học 

Kỹ sư 

lâm 

sinh 

Anh B 

Tin 

học 

trình 

độ B 

Chứng 

chỉ 

Nghiệp 

vụ Văn 

thư - 

Lưu trữ 

Văn thư 

viên 

Trung 

cấp 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

112 3 Lò Văn Long 25/5/1995 Nam Thái 

Bản Chay 

Cang, xã Huổi 

Một, tỉnh Sơn 

La; sđt: 

0392.275.285 

Đại 

học 

Giới và 

phát 

triển 

Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ sơ 

cấp văn 

thư - 

Lưu trữ 

Văn thư 

viên 

Trung 

cấp 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

113 4 Lường Thị Trang 8/11/1998 Nữ Thái 

Bản Nà Lốc, xã 

Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0335.131.023 

Đại 

học 

Quản lý 

nhà 

nước 

Anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ 

Nghiệp 

vụ Văn 

thư, 

nghiệp 

vụ lưu 

trữ 

Văn thư 

viên 

Trung 

cấp 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   

114 5 Lầu Thị Xế 2/3/2000 Nữ H'Mông 

Bản Hà Khúa, 

xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0972.909.410 

Đại 

học 

Kinh tế 

nông 

nghiệp 

Không 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ 

Nghiệp 

vụ Văn 

thư - 

Lưu trữ 

Văn thư 

viên 

Trung 

cấp 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Đạt   
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DANH SÁCH 

THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG PHỎNG VẤN (VÒNG 2) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày 24/11/2025 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

 

Số 

TT 

Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Nam 

/Nữ 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

nay, số điện 

thoại liên lạc 

Trình độ, bồi dưỡng 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả 

thẩm 

định điều 

kiện tiêu 

chuẩn tại 

vòng 1 

Ghi chú 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

1 
Quàng Thị Ngọc 

Ánh 
11/11/2003 Nữ Thái 

Bản Nà Khựa, 

xã Nậm Ty, 

tỉnh Sơn La; 

sđt: 

0967.355.546 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không Không   

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu 

số 

Không đạt 

Không 

tham gia 

sát hạch 

kỹ năng 

tin học 

2 Và A Chả 11/4/2004 Nam H'Mông 

Bản Tinh Lá, 

xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La; sđt: 

0869.520.461 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
Không Không   

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV 

Bệnh 

viện Tâm 

thần tỉnh 

Sơn La 

Người 

dân tộc 

thiểu 

số 

Không đạt 

Không 

tham gia 

sát hạch 

kỹ năng 

tin học 
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